
1 FL00027401 Lê Duyên Cẩm Bình 05.10.1998 Đồng Tháp 6 Đ୓t
2 FL00027400 Tr୙n Th୽ Mỹ Huy୳n 13.01.1998 Đồng Tháp 6 Đ୓t
3 FL00027564 Nguyễn Th୽ Mỹ Huy୳n 01.01.1996 Sóc Trăng 8 Đ୓t
4 B1504160 LŲu Th୽ Ng୿c Hà 01.10.1997 Vĩnh Long 7 Đ୓t
5 FL00007891 Phan Võ Nhật Minh 20.11.2004 C୙n Thţ 9,5 Đ୓t
6 FL00016716 Phan Võ Quang Minh 22.06.2007 C୙n Thţ 8,5 Đ୓t
7 B1608523 LŲţng Th୽ Châu Ngân 12.01.1998 C୙n Thţ Vắng H஁ng
8 B1504176 Huỳnh NhŲ Ng୿c 24.12.1997 C୙n Thţ 5,5 Đ୓t
9 FL00027399 Tr୙n Th୽ Ý Nhi 02.09.1996 An Giang 5,5 Đ୓t
10 B1504184 Lâm Quỳnh NhŲ 27.04.1997 C୙n Thţ 8 Đ୓t
11 FL00027581 Nguyễn Th୽ Kim Oanh 05.02.1996 Đồng Tháp Vắng H஁ng
12 B1504187 La Mỹ Phụng 20.11.1997 Vĩnh Long Vắng H஁ng

13 B1500326 Nguyễn Th୽ Ng୿c Tho୓i 07.09.1996 An Giang Vắng H஁ng
14 FL00027546 Võ Ph୓m Minh ThŲ 01.01.1976 C୙n Thţ 9,5 Đ୓t
15 B1504204 Võ Th୽ Mỹ Tiên 17.03.1997 Hậu Giang 6,5 Đ୓t
16 FL00027563 TrŲţng Th୽ Cẩm Ti୳n 03.09.1997 An Giang Vắng H஁ng
17 FL00027446 Tô Thùy Trân 13.11.2004 C୙n Thţ 6,5 Đ୓t
18 FL00019411 Nguyễn Thanh Tâm 06.08.2005 C୙n Thţ 5,5 Đ୓t

Stt Đinh danh H୿ và tên Ngày sinh Kୱt qu୕Đi୵m

  TRűஎNG Đ୒I H୾C C୘N THŢ                                            KHÓA.102
      TRUNG TÂM NGO୒I NGỮ 

K୰T QU୔ KI୴M TRA CUஂI L஌P A1-SC AV tஃi (3,5,7) l஍p 1_Khu 2 (1023A1T01)-104/C2

Nţi sinh 



1 B1500210 Nguyễn Th୽ Kim Chung 15.02.1996 An Giang 8.5 Đ୓t
2 FL00027471 TrŲţng Hồng Duy 29.12.1997 Cà Mau vắng Hỏng

3 B1500227 Nguyễn Ng୿c Giàu 15.08.1996 An Giang 8.5 Đ୓t
4 FL00027520 Nguyễn Đức Hùng 05.10.1994 Hậu Giang 8 Đ୓t
5 B1608627 Nguyễn Quஃc H୕i 29.06.1998 C୙n Thţ 6,5 Đ୓t
6 FL00027468 LŲu Nhật Khang 15.03.1996 TP HCM vắng Hỏng

7 FL00027527 Huỳnh B୕o Khang 29.04.1997 C୙n Thţ 8.5 Đ୓t
8 FL00027451 Đặng Minh Luân 16.12.1997 C୙n Thţ 7 Đ୓t
9 B1605639 Lê Nguyễn Tuyୱt L஋c 08.02.1995 Đồng Tháp 7 Đ୓t
10 B1610458 Nguyễn Th୽ Ng୿c Ngân 11.10.1998 C୙n Thţ 7,5 Đ୓t
11 FL00027452 DŲţng Kim Ngân 04.06.1997 C୙n Thţ 6 Đ୓t
12 FL00027455 Nguyễn Kim Ngân 25.10.2001 C୙n Thţ vắng Hỏng

13 FL00027449 Lê Th୽ Xuân Nhi 25.05.1997 C୙n Thţ 6 Đ୓t
14 B1600392 Nguyễn Th୽ Hồng Nhung 20.06.1998 Lâm Đồng 8.5 Đ୓t
15 FL00027450 Hoàng Th୽ Thanh Nhàn 16.01.1996 C୙n Thţ 6 Đ୓t

16 B1602287 Lê Th୽ Ki୳u Oanh 26.11.1998 Kiên Giang 8 Đ୓t
17 FL00027553 Nguyễn Hoài Phú 25.10.1987 C୙n Thţ vắng Hỏng

18 FL00027516 Tr୙n Thanh Phụng 21.03.2003 C୙n Thţ 6 Đ୓t

19 B1609486 Ph୓m Xuân Quỳnh 04.10.1998 Kiên Giang 8,5 Đ୓t
20 B1602400 Nguyễn Th୽ Lệ Thu 11.11.1998 Ti୳n Giang 7 Đ୓t
21 FL00027459 Võ Lập Thành 12.05.1996 C୙n Thţ 6 Đ୓t
22 FL00027469 Huỳnh Th୽ Trúc Thţ 23.11.1997 B୓c Liêu vắng Hỏng

23 B1604991 Tr୙n Nguyễn Anh ThŲ 28.04.1998 Bୱn Tre 8 Đ୓t

24 B1605826 Nguyễn Th୽ Anh ThŲ 16.04.1998 Kiên Giang 6.5 Đ୓t
25 FL00027470 Nguyễn Minh ThŲ 10.02.1997 Sóc Trăng vắng Hỏng

26 B1610132 Ph୓m Th୽ Quy୳n Trân 07.08.1998 Sóc Trăng 6,5 Đ୓t
27 FL00027526 Lê Nhật TrŲஏng 21.09.1998 C୙n Thţ vắng Hỏng

28 B1502914 Ph୓m Thanh Tuy୳n 02.08.1997 Cà Mau 8 Đ୓t
29 B1604672 Lê PhŲ஍c Tୗn 10.11.1998 C୙n Thţ 7,5 Đ୓t

30 FL00027552 Bùi Quஃc Tỉnh 10.08.1997 Kiên Giang vắng Hỏng

31 FL00027551 Nguyễn Phúc Vinh 12.11.1997 C୙n Thţ 6.5 Đ୓t

Stt Đinh danh H୿ và tên Ngày sinh Nţi sinh 

  TRűஎNG Đ୒I H୾C C୘N THŢ                                    KHÓA.102
      TRUNG TÂM NGO୒I NGỮ 

K୰T QU୔ KI୴M TRA CUஂI L஌P A1-SC AV tஃi (2,4,6) l஍p 2_Khu 2 (1023A1T02)-101/C2

Kୱt qu୕Đi୵m



L-R S W

1 B1600249 NguyễŶ ĐoăŶ ThƷy AŶ 35844 VĩŶh LoŶg 10 7,5 7,5 Đạt
2 FL00026708 HuỳŶh Thị ThƷy AŶ 10.10.1979 VĩŶh LoŶg 8.5 8,0 8 Đạt
3 B1506037 Lê Thanh Tú Anh 01.11.1997 VĩŶh LoŶg 5.5 7,0 7,5 Đạt
4 B1506039 TrầŶ Quốc Bảo 35751 VĩŶh LoŶg 10 8,0 7,5 Đạt
5 B1600254 NguyễŶ Chş Bảo 05.08.1998 CầŶ Thơ 10 8,5 9 Đạt

6 B1503269 TrầŶ Thị Ngọc DuŶg 02.02.1997 ĐồŶg ThĄp 9.5 7,0 7,5 Đạt
7 B1509677 TrươŶg ĐŞŶh Duy 01.02.1997 Hậu GiaŶg 9 8,0 7,5 Đạt
8 B1609447 TrầŶ KhĄŶh DươŶg 35937 CầŶ Thơ 8.5 8,0 9 Đạt
9 FL00026744 PhaŶ Đại Hiệp 29034 VĩŶh LoŶg 8.5 8,0 8 Đạt

10 B1507243 Cao Thị Như HuỳŶh 35763 Hậu GiaŶg 7.5 7,0 7,5 Đạt
11 B1603495 Lê Kim Khang 07.10.1998 CầŶ Thơ VắŶg VắŶg vắŶg HỏŶg
12 B1605340 TrịŶh Đại Lộc 01.06.1997 CầŶ Thơ 10 8,0 7,5 Đạt
13 B1602458 Đỗ HuỳŶh Mai 08.10.1998 Cà Mau 9.5 7,5 9 Đạt

14 B1610355 TrịŶh CƀŶg MiŶh 35846 ĐồŶg ThĄp 10 7,0 8 Đạt
15 B1506011 NguyễŶ Ngọc Mỹ NgąŶ 35727 CầŶ Thơ 10 VắŶg 8 HỏŶg
16 FL00027409 NguyễŶ Ngọc Bảo NgąŶ 12.05.2001 CầŶ Thơ VắŶg VắŶg 8,5 HỏŶg

17 B1603508 VƁ HuỳŶh Nhi 35942 ĐồŶg ThĄp 7 7,5 8,5 Đạt
18 B1602479 HuỳŶh Hă Ngọc PhươŶg 36003 An Giang 8.5 8,0 8 Đạt
19 B1608126 Lê Thị MiŶh Thƶy 11.09.1998 Cà Mau VắŶg VắŶg vắŶg HỏŶg
20 B1503318 TrầŶ Thị AŶh Thư 10.06.1997 CầŶ Thơ 9.5 7,5 9 Đạt
21 FL00027385 TrầŶ TốŶg Lê Thư 38593 CầŶ Thơ 10 8,0 8 Đạt
22 B1601064 Lê Thị Thu Thảo 35961 CầŶ Thơ 7.5 8,0 8 Đạt
23 B1600346 TrươŶg Thị Thủy TiêŶ 36095 VĩŶh LoŶg 10 8,5 9 Đạt
24 B1506074 NguyễŶ Thị Hă TraŶg 09.04.1997 Hă TĩŶh 10 8,0 8,5 Đạt
25 FL00027426 NguyễŶ MiŶh Triết 38160 CầŶ Thơ 10 8,5 7 Đạt
26 B1600348 Phạŵ Thị Bşch Trąŵ 36092 Cà Mau VắŶg VắŶg vắŶg HỏŶg
27 B1600352 NguyễŶ Thị ThaŶh TrƷc 12.01.1998 VĩŶh LoŶg VắŶg VắŶg vắŶg HỏŶg
28 B1608075 NguyễŶ Thị ÁŶh Tuyết 35934 An Giang 10 7,5 8 Đạt
29 FL00027342 NguyễŶ ĐặŶg Duy TąŶ 09.11.2004 CầŶ Thơ 7.5 8,0 7 Đạt
30 FL00027408 KiêŶ Hă Ngọc TấŶ 36328 CầŶ Thơ 10 8,5 6,5 Đạt
31 B1600357 TrầŶ Nhật Thảo Vi 36033 Cà Mau VắŶg VắŶg vắŶg HỏŶg
32 FL00027433 TrầŶ PhươŶg Vi 35263 Cà Mau VắŶg VắŶg vắŶg HỏŶg
33 B1601079 TrầŶ Thị ÁŶh VąŶ 36129 Trà Vinh VắŶg VắŶg vắŶg HỏŶg
34 FL00027432 Lê Thị ThaŶh VąŶ 34812 An Giang VắŶg VắŶg vắŶg HỏŶg
35 B1601081 ĐiŶh Thị Mỹ XuyêŶ 05.02.1998 CầŶ Thơ 6.5 8,0 7,5 Đạt
36 B1507221 Lê TấŶ Đạt 01.01.1997 Hậu GiaŶg 7 7,0 6,5 Đạt
37 B1505999 Mai ThaŶh Đầy 35534 Sſc TrăŶg 8 8,0 7,5 Đạt

Ngày sinh Nơi siŶh 
Điểŵ kiểŵ tƌa

Kết Ƌuả

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                                                               KHÓA.ϭϬϭ
      TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 

KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI LỚP AϮ-ϭ AV tối ;Ϯ,ϰ,6Ϳ lớp Ϯ_Khu Ϯ ;ϭϬϭϯAϮϭTϬϮͿ-ϭϬϮ/Bϭ

Stt ĐiŶh daŶh Họ và têŶ



L-R S W

1 FL00026102 NguyễŶ ThaŶh AŶ 38441 CầŶ Thơ 6 4,5 6,5 Đạt
2 FL00026690 ĐặŶg VąŶ AŶh 06.01.2004 CầŶ Thơ 6.5 7,5 9 Đạt
3 FL00025905 NguyễŶ HoăŶg MiŶh BĄ 37393 CầŶ Thơ 8 8 8 Đạt
4 FL00025519 VƁ PhươŶg Duy 38713 VĩŶh LoŶg 7 5 5 Đạt

5 B1503355 DaŶh DựŶg 35692 Kiên Giang 5.5 5 7,5 Đạt

6 FL00025930 HuỳŶh Út Giăo 01.01.1997 Kiên Giang 7 8 8,5 Đạt
7 FL00025863 TrầŶ Ngọc Giău 38245 CầŶ Thơ 6 7 8,5 Đạt
8 FL00025932 NguyễŶ Gia Huy 03.10.2001 CầŶ Thơ 7 6,5 7,5 Đạt
9 FL00025248 NguyễŶ Gia HąŶ 37164 CầŶ Thơ vắŶg vắŶg vắŶg vắŶg 

10 FL00026673 ĐiŶh Kiŵ KhĄŶh 09.10.2003 CầŶ Thơ 9 7,5 9,5 Đạt
11 FL00026696 Phạŵ Tuyết Mai 36085 VĩŶh LoŶg vắŶg vắŶg vắŶg vắŶg 
12 FL00025711 NguyễŶ XuąŶ BŞŶh MiŶh 37102 CầŶ Thơ 8.5 6,5 7 Đạt
13 FL00026063 TrầŶ Chş NguyêŶ 37560 Hậu GiaŶg 7.5 9 7 Đạt
14 FL00024056 TrầŶ Thị Kiŵ NgąŶ 10.06.2002 CầŶ Thơ vắŶg vắŶg vắŶg vắŶg 
15 FL00026511 NguyễŶ HồŶg Ngọc 35723 Bạc Liêu 8 8 8 Đạt
16 FL00025979 NguyễŶ Thị BŞŶh Nhi 07.01.1998 An Giang vắŶg vắŶg vắŶg vắŶg 
17 FL00025980 TrươŶg Thị YếŶ Nhi 35913 An Giang vắŶg vắŶg vắŶg vắŶg 
18 FL00025475 NguyễŶ Thị Mỹ NhąŶ 08.06.1998 CầŶ Thơ 6.5 7 7 Đạt
19 B1502624 PhaŶ Thị NguyễŶ Như 12.05.1997 Hậu GiaŶg vắŶg vắŶg vắŶg vắŶg 
20 FL00025360 NguyễŶ ThaŶh PhoŶg 09.09.1997 CầŶ Thơ 5.5 8 8 Đạt
21 B1502628 ThĄi Tiểu PhụŶg 35689 CầŶ Thơ 7 9 8,5 Đạt
22 FL00025871 NguyễŶ Lê Như QuỳŶh 38344 CầŶ Thơ 7 5 4 Đạt

23 FL00026704 TrầŶ MiŶh PhươŶg ThaŶh 37516 CầŶ Thơ 7 7 7,5 Đạt
24 B1509342 Bùi Phan Thi 35475 CầŶ Thơ vắŶg vắŶg vắŶg vắŶg 
25 FL00026510 Ngƀ HồŶg Thơ 35716 Trà Vinh vắŶg vắŶg vắŶg vắŶg 
26 FL00026731 TrươŶg Thị MiŶh Thư 36035 CầŶ Thơ vắŶg vắŶg vắŶg vắŶg 
27 FL00025987 Đăo NguyễŶ Ngọc TiêŶ 38166 CầŶ Thơ 4 6 6,5 Đạt
28 FL00025793 Phạŵ Thƶy TraŶg 35701 An Giang vắŶg 7,5 7 Đạt
29 FL00027458 PhaŶ TrầŶ MiŶh TraŶg 02.06.1995 CầŶ Thơ vắŶg vắŶg vắŶg vắŶg 

30 B1501451 NguyễŶ Mỹ TriŶh 34682 Kiên Giang 7.5 9 9 Đạt
31 FL00026037 Bƶi Ngọc TrƷc 37637 CầŶ Thơ 5 6 7 Đạt
32 B1503887 NguyễŶ ThaŶh TąŶ 35689 An Giang vắŶg 7 8 Đạt
33 B1603703 NguyễŶ Khoa ĐăŶg 36121 CầŶ Thơ vắŶg 8,5 8 Đạt
34 FL00026689 VƁ TrầŶ Nhật ĐăŶg 03.01.1986 CầŶ Thơ 7.5 8 7,5 Đạt
35 FL00025204 NguyễŶ TiếŶ Đạt 06.01.2001 CầŶ Thơ vắŶg vắŶg vắŶg vắŶg 

Họ và têŶ Ngày sinh Nơi siŶh 
Điểŵ kiểŵ tƌa

Kết Ƌuả

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                                                               KHÓA.ϭϬϭ
      TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 

KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI LỚP AϮ-Ϯ AV tối ;Ϯ,ϰ,6Ϳ lớp Ϯ_Khu Ϯ ;ϭϬϭϯAϮϮTϬϮͿ-ϭϬ6/Bϭ

Stt ĐiŶh daŶh 



L-R S W

1 FL00021108 NguyễŶ Gia Bảo 37860 CầŶ Thơ 3.5 3,5 0,5 HỏŶg
2 FL00023004 Hồ NguyễŶ Bảo 38549 CầŶ Thơ 5 5,5 0,5 HỏŶg

3 FL00027391 NguyễŶ Trầŵ Hă Chąu 35239 Kiên Giang vắŶg vắŶg vắŶg vắŶg
4 FL00027343 HuỳŶh NguyễŶ PhươŶg Duy 06.06.1998 CầŶ Thơ 8 9,0 5,5 Đạt
5 FL00021132 Lê Quốc Huy 12.02.2005 CầŶ Thơ vắŶg 5,5 3,5 HỏŶg
6 FL00024781 TrầŶ Lê Mỹ HuyềŶ 38578 CầŶ Thơ vắŶg vắŶg vắŶg vắŶg
7 FL00021107 NguyễŶ TấŶ HưŶg 37763 CầŶ Thơ 4.5 5,0 1,5 HỏŶg
8 FL00017298 Lê Ngọc LiêŶ HươŶg 37910 CầŶ Thơ 10 10,0 6,5 Đạt
9 FL00027392 TrầŶ ThaŶh HươŶg 35295 ĐồŶg Nai vắŶg vắŶg vắŶg vắŶg

10 FL00024403 PhaŶ HuỳŶh KhaŶg 06.12.2000 CầŶ Thơ vắŶg vắŶg vắŶg vắŶg
11 FL00013708 VƁ TrầŶ Vũ Khoa 05.09.2004 CầŶ Thơ 10 9,0 5,5 Đạt

12 FL00027464 NguyễŶ ĐăŶg Khoa 35337 Kiên Giang vắŶg vắŶg vắŶg vắŶg
13 FL00024374 VƁ TrầŶ MiŶh KhĄŶh 38547 CầŶ Thơ 6 5,0 4 Đạt
14 FL00011894 NguyễŶ Lê MiŶh Khƀi 01.10.2005 CầŶ Thơ 6.5 9,0 6 Đạt
15 FL00011965 DaŶh NguyễŶ Duy Khƀi 38309 CầŶ Thơ 10 9,0 5,8 Đạt
16 FL00011944 Lê HuỳŶh Thƶy LiŶh 38503 CầŶ Thơ 8 8,0 5,2 Đạt
17 FL00027377 LươŶg PhươŶg LiŶh 36000 VĩŶh LoŶg vắŶg vắŶg vắŶg vắŶg
18 FL00012596 Chąu ThăŶh Lộc 38654 CầŶ Thơ 4.5 5,0 2 HỏŶg
19 FL00011952 TrầŶ NguyễŶ Như Ngọc 06.09.2005 CầŶ Thơ 10 9,5 7 Đạt
20 FL00024701 Lê Thị PhươŶg Ngọc 03.04.2002 CầŶ Thơ 3 5,0 3 HỏŶg
21 FL00027344 La HồŶg Ngọc 34532 CầŶ Thơ vắŶg 9,0 HỏŶg

22 FL00027379 TrươŶg Bảo Ngọc 35594 TiềŶ GiaŶg vắŶg vắŶg vắŶg vắŶg
23 FL00024545 TrầŶ VƁ ThƷy QuỳŶh 38244 CầŶ Thơ vắŶg 4,5 3,6 HỏŶg
24 FL00027378 Danh Ánh Sáng 35629 Sſc TrăŶg vắŶg vắŶg vắŶg vắŶg
25 FL00024782 Hă MẫŶ ThăŶh 07.11.2004 CầŶ Thơ vắŶg vắŶg vắŶg vắŶg
26 FL00011919 PhaŶ TrầŶ AŶh Thư 01.11.2005 CầŶ Thơ 5.5 5,5 4 Đạt
27 FL00019359 PhaŶ ĐoăŶ AŶh Thư 04.03.2003 CầŶ Thơ vắŶg vắŶg vắŶg vắŶg
28 FL00022043 Phạŵ Thị TraŶg Thư 37667 CầŶ Thơ 7.5 6,5 5,5 Đạt
29 FL00010772 TrầŶ HuỳŶh TrąŶ 38674 CầŶ Thơ 7.5 8,0 3,5 Đạt
30 FL00018847 Lưu Ngọc ThaŶh TrƷc 38335 Bạc Liêu vắŶg vắŶg vắŶg vắŶg
31 FL00011939 TrầŶ XuąŶ TrọŶg 38653 CầŶ Thơ 10 6,5 6 Đạt
32 FL00013757 NguyễŶ Phạŵ Quốc TuấŶ 05.08.2005 CầŶ Thơ 7 4,0 1 HỏŶg
33 FL00024777 NguyễŶ TrầŶ TruŶg TíŶ 12.11.2004 CầŶ Thơ 4.5 4,5 1 HỏŶg

34 FL00011912 HuỳŶh HồŶg UyêŶ 39005 TiềŶ GiaŶg vắŶg 5,5 1,5 HỏŶg
35 FL00010221 Đăo Thị TườŶg Vy 37911 CầŶ Thơ vắŶg vắŶg vắŶg vắŶg
36 FL00022044 HuỳŶh ThƷy Vy 37851 CầŶ Thơ 3 5,0 3,5 HỏŶg

ĐiŶh daŶh Họ và têŶ Ngày sinh Nơi siŶh 
Điểŵ kiểŵ tƌa

Kết Ƌuả

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                                                                                                                                               KHÓA.ϭϬϭ
      TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 

KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI LỚP Bϭ-ϯ AV tối ;Ϯ,ϰ,6Ϳ lớp Ϯ ;ϭϬϭϯBϭϯTϬϮͿ-ϭϮ/KHUϭ

Stt



L-R S W

1 FL00010781 Lê Vũ VąŶ AŶh 05.07.2004 CầŶ Thơ 4 7,5 6 Đạt
2 FL00024310 Lê Duy 36818 CầŶ Thơ vắŶg VắŶg vắŶg vắŶg
3 FL00011175 Phan Ngân Hà 37856 CầŶ Thơ 4.5 7 6 Đạt
4 FL00023131 Cao Nhật Hăo 38195 CầŶ Thơ 5 6,5 5,5 Đạt
5 FL00009154 HuỳŶh HuyềŶ Gia HąŶ 11.09.2005 CầŶ Thơ 6.5 7,5 vắŶg HỏŶg
6 FL00023707 ĐặŶg NguyễŶ MiŶh Khôi 37637 CầŶ Thơ 6.5 8,5 6,5 Đạt
7 FL00027404 NguyễŶ Lê ThăŶh Lợi 34142 CầŶ Thơ vắŶg VắŶg vắŶg vắŶg
8 FL00027405 NguyễŶ Thụy Thảo My 07.08.1997 CầŶ Thơ vắŶg VắŶg vắŶg vắŶg
9 FL00010890 Hồ Sỹ NguyêŶ 07.01.2005 CầŶ Thơ 7 7 6 Đạt

10 FL00018215 Lê Cao Hoàng Phú 01.05.2005 CầŶ Thơ 8 7,5 6 Đạt
11 FL00020087 TrầŶ Thị HồŶg PhươŶg 38196 CầŶ Thơ 6.5 VắŶg vắŶg vắŶg
12 B1402969 Mai Phúc ThịŶh 12.04.1996 CầŶ Thơ 8 7,5 7 Đạt

13 FL00023143 NguyễŶ Thị Kiŵ TraŶg 35688 ĐồŶg ThĄp vắŶg VắŶg vắŶg vắŶg
14 FL00003077 PhaŶ Thế TuấŶ 05.01.2001 CầŶ Thơ 8 7,5 6,5 Đạt
15 FL00026698 Châu Thiên Ân 37337 CầŶ Thơ vắŶg VắŶg vắŶg vắŶg
16 FL00024309 Lê Ngọc HoăŶg ĐôŶg 37346 CầŶ Thơ vắŶg VắŶg vắŶg vắŶg

ĐiŶh daŶh Họ và têŶ Ngày sinh Nơi siŶh 
Điểŵ kiểŵ tƌa

Kết Ƌuả
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